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	ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2020
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 10
Môn thi: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

A. Di tích của thực vật đã sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh.

B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Chi trước của mèo và cánh dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

D. Các axit amin trong chuỗi – hemoglobin của người và tinh tinh giống nhau.
Câu 2. Việc ức chế sự phân chia của vi khuẩn trên rau củ quả bằng cách ngâm mước muối có mối liên quan mật thiết đến nhân tố nào dưới đây?

A. Nhiệt độ.
B. Độ pH.
C. Áp suất thẩm thấu.
D. Ánh sáng.

Câu 3. Tác nhân nào dưới đây thường chỉ gây ra hướng động dương mà không gây ra hướng động âm?

A. Nước.
B. Trọng lực.
C. Ánh sáng.
D. Hóa chất.

Câu 4. Ở Ong mật, loại Ong nào không mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n)?

A. Ong thợ.
B. Ong chúa.
C. Ong đực.
D. Ong cái.
Câu 5. Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. N2, NH3, H2 và hơi nước.
B. CH4, CO2, H2 và hơi nước.

C. CH4, NH3, H2 và hơi nước.
D. CH4, CO, H2 và hơi nước.
Câu 6. Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

A. Ở màng ngoài.
B. Ở màng trong.
C. Ở chất nền.
D. Ở tilacôit.
Câu 7. Khi nói về tế bào động vật, nhận định nào dưới đây là sai?

A. Vật chất di truyền chỉ có ở trong nhân.

B. Ti thể là trung tâm chuyển hóa và cung cấp năng lượng trong tế bào.

C. Không có lục lạp.

D. Có trung thể.
Câu 8. Người bị bướu cổ là do thiếu thành phần nào sau đây?

A. Iốt.
B. Sắt.
C. Kẽm.
D. Đồng.
Câu 9. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học, loại tế bào nào được sử dụng phổ biến nhất?

A. Nấm mốc.
B. Nấm men.
C. Vi khuẩn E.Coli.
D. Vi khuẩn lactic.
Câu 10. Trong nhóm sinh vật sau nhóm nào có sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn thịt.

D. Động vật phân hủy.

Câu 11. Testosterone có vai trò kích thích

A. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.

B. Chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

C. Quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng trưởng sự sinh trưởng của cơ thể.

D. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Câu 12. Trong một hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được hấp thụ cuối cùng đều được

A. Chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo.
B. Chuyển cho các sinh vật phân giải.

C. Sử dụng cho các hoạt động sống.
D. Truyền trở lại môi trường.

Câu 13. Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi

A. Điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

B. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

C. Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

D. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 14. Một quần xã ổn định thường có

A. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp.

B. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao.

C. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao.

D. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp.

Câu 15. Giới hạn sinh thái là gì?

A. Là khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

B. Là khoảng xác định ở đó loài sống thuận lợi nhất, hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu.

C. Là khoảng chống chịu ở đó đời sống của loài ít bất lợi.

D. Là khoảng cực thuận, ở đó loài sống thuận lợi nhất.
Câu 16. Phát biểu đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên.

A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể.

B. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng mức sinh sản.

C. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.

D. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài.

Câu 17. Nhóm sinh vật nào sau đây thuộc giới thực vật?

A. Tảo.
B. Nấm nhầy.
C. Nấm.
D. Rêu.

Câu 18. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài

A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ họ đậu.
B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.
Câu 19. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. Bazơ nitơ adenozin, đường ribozơ, 2 nhóm photphat.

B. Bazơ nitơ adenozin, đường deoxiribozơ, 3 nhóm photphat.

C. Bazơ nitơ adenin, đường ribozơ, 3 nhóm photphat.

D. Bazơ nitơ adenin, đường deoxiribozơ, 1 nhóm photphat.

Câu 20. Cây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình này là

A. Chuyển hóa từ hóa năng sang quang năng.
B. Chuyển hóa từ quang năng sang hóa năng.

C. Chuyển hóa từ nhiệt năng sang quang năng.
D. Chuyến hóa từ hóa năng sang nhiệt năng.

Câu 21. Loại tế bào nào sau đây không thực hiện quá trình nguyên phân?

A. Tế bào vi khuẩn.
B. Tế bào thực vật.
C. Tế bào động vật.
D. Tế bào nấm.

Câu 22. Bào quan nào sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào?

A. Trung thể.
B. Không bào.
C. Ti thể.
D. Bộ máy Gôngi.

Câu 23. Ở gà có 2n = 78. Quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tế bào đang nguyên phân, các nhiễm sắc thể đang xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Mỗi tế bào trong nhóm tế bào trên có bao nhiêu tâm động?

A. 78.
B. 156.
C. 128.
D. 124.

Câu 24. Nghiên cứu một số hoạt động sau:
 (1) Tổng hợp protein.
 (2) Tế bào thận vận chuyển chủ động ure và glucozơ qua màng.
 (3) Tim co bóp đầy máu chảy vào động mạch.
 (4) Vận động viên đang nâng quả tạ.
Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng ATP?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 25. Nói về sự phân chia tế bào chất, điều nào sau đây không đúng?

A. Tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo.

B. Tế bào thực vật phân chia tế bào từ trung tâm mặt phẳng xích đạo và tiến ra hai bên.

C. Sự phân chia tế bào chất diễn ra rất nhanh ngay sau khi phân chia nhân hoàn thành.

D. Tế bào chất luôn được phân chia đồng đều cho hai tế bào con.

Câu 26. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

A. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.


B. Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

C. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
 
D. Một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Câu 27. Chuỗi polipeptit sơ khai do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polipeptit sơ khai do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng

A. Thay thế một cặp nucleotit ở bộ ba thứ 80.
B. Mất một cặp nucleotit ở vị trí thứ 80.

C. Thay thế một cặp nucleotit ở bộ ba thứ 81.
D. Thêm một cặp nucleotit vào vị trí thứ 80.

Câu 28. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên có bao nhiêu vai trò sau đây?

(1) Tạo nguồn biến dị tổ hợp là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

(2) Tạo alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đào thải các kiểu hình kém thích nghi.

(4) Thay đổi tần số alen của quần thể.

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 29. Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Mật độ cá thể của quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể.

(2) Trong điều kiện môi trường không giới hạn, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

(3) Phát tán chỉ bao gồm sự xuất cư của các cá thể.

(4) Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết đi trong một đơn vị thời gian.

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 30. Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quần thể?

(1) Đột biến và di – nhập gen đều có khả năng làm tăng vốn gen của quần thể.

(2) Phiêu bạt di truyền là sự biến đổi về thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể gây nên bởi di nhập gen.

(3) Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi với môi trường.

(4) Giao phối không ngẫu nhiên là một nhân tố tiến hóa quy định chiều hướng tiến hóa theo hướng tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 31. Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục; alen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể X. Alen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locus trên trong quần thể người là

A. 27.
B. 36.
C. 39.
D. 42.

Câu 32. Thể đột biến nhiễm kép (2n – 1 – 1) thực hiện quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể phân li bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau về quá trình giảm phân của thể một nhiễm trên là đúng?

(1) Tỉ lệ giao tử (n – 1) nhiễm sắc thể được tạo ra là 50%.

(2) Tỉ lệ giao tử (n + 1) nhiễm sắc thể được tạo ra là 50%.

(3) Tỉ lệ giao tử (n) nhiễm sắc thể được tạo ra là 25%.

(4) ) Tỉ lệ giao tử (n – 1 – 1) nhiễm sắc thể được tạo ra là 25%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 33. Giả sử một tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường và có hoán vị gen giữa alen B và b. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra là

A. ABD; AbD; aBd; abd hoặc Abd; Abd; aBD; abD.

B. ABD; abd hoặc Abd; abD hoặc AbD; aBd.
 
C. abD; abd hoặc Abd; ABD hoặc AbD; aBd.

D. ABD; ABd; abD; abd hoặc AbD; Abd; aBd; aBD.

Câu 34. Một loài có 2n = 16. Biết rằng các nhiễm sắc thể có cấu trúc khác nhau, không xảy ra đột biến trong giảm phân. Khi nói về giảm phân tạo thành giao tử, một học sinh đưa ra các nhận định, theo lí thuyết có bao nhiêu nhận định chưa chính xác?

(1) Nếu không có trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể thì số giao tử tối đa là 256.

(2) Chỉ có 1 cặp nhiễm sắc thể đã xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số giao tử tối đa là 512.

(3) Chỉ có 2 cặp nhiếm sắc thể đã xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số giao tử tối đa là 1024.

(4) Chỉ có 2 cặp nhiếm sắc thể có trao đổi chéo kép không đồng thời tại 2 điểm thì số giao tử tối đa là 256.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 35. Ở ruồi giấm, gen quy định màu sắc thân và gen quy định chiều dài cánh cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Alen A (thân xám) trội hoàn toàn so với alen a (thân đen); alen B (cánh dài) trội hoàn toàn so với alen b (cánh ngắn). Đem lai con cái thân xám, cánh dài dị hợp với con đực thân đen, cánh ngắn. Trong số các cá thể thu được ở F1, ruồi giấm thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 7,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1) Kiểu gen của các con ruồi giấm đem lai là ♀ 
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(2) Hoán vị gen đã xảy ra ở ruồi giấm cái với tần số 30%.
(3) Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh ngắn thu được ở F1 là 
[image: image5.wmf]3
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(4) Đem lai phân tích ruồi đực thân xám, cánh dài F1 thì đời con thu được 4 loại kiểu hình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 36. Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa. Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Quần thể trên sẽ cân bằng di truyền sau 2 thế hệ ngẫu phối.
(2) Nếu các cá thể mang kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, ở F3 tần số alen 
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(3) Nếu kiểu gen aa không có sức sống và chết từ trong hợp tử, ở F3 tần số alen 
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(4) Nếu cho các cá thể có kiểu hình trội giao phấn với nhau thì đời con thu được tỉ lệ cá thể mang kiểu gen Aa là lớn hơn 40%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 37. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ

A. 0,5%.
B. 1%.
C. 0,25%.
D. 2%.

Câu 38. Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn; alen a quy định hoa trắng lặn hoàn toàn. Lấy cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được F1. Lấy F1 lai với F1 được F2. Lấy tất cả các cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 cho giao phối ngẫu nhiên với nhau được F3. Trong các kết luận dưới đây
(1) Ở F3 cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image8.wmf]1
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(2) Ở F3 cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image9.wmf]7
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(3) Ở F3 cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image10.wmf]4
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(4) Ở F3 cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image11.wmf]5
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Số kết luận đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 39. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định với hai gen, mỗi gen có 2 alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa thân đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ : 43 cây thân thấp, hoa đỏ.
Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Kiểu gen của cây (P) là 
[image: image12.wmf]AB
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(2) Ở Fa có 8 loại kiểu gen.
(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%.
(4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 40. Cho biết bệnh bạch tạng do alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định di truyền theo quy luật di truyền của Menden; bệnh máu khó đông do alen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng đều không bị hai bệnh này. Bên phía người vợ có ông ngoại bị bệnh máu khó đông, có mẹ bị bạch tạng; phía bên chồng có ông nội và mẹ bị bạch tạng. Những người khác trong hai họ đều không bị bệnh nói trên. Cặp vợ chồng này dự định sinh hai con. Xác suất để hai đứa con của họ mắc cả hai bệnh là

A. 
[image: image13.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
A. Đúng. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp duy nhất.
B. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng tế bào học.
C. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng giải phẩu so sánh.
D. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng sinh học phân tử.
Câu 2: Đáp án C
Áp suất thẩm thấu làm tế bào của vi khuẩn mất nước.

( Vi khuẩn có thể chết hoặc ít nhất là bị ức chế sinh trưởng.
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án C
Ở loài Ong, Ong thợ hay Ong chúa đều là ong cái (2n).
Riêng Ong đực có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) nên chúng sẽ nguyên phân tạo ra tinh trùng.
Câu 5: Đáp án C
Khí quyển nguyên thủy của Trái Đất chưa có O2, CO2, CO và N2.
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án A
Ở tế bào động vật, vật chất di truyền còn có ở ti thể.

Câu 8: Đáp án A
Iốt là thành phần cấu tạo nên tiroxin, người thiết iốt dễ bị bướu cổ, chịu lạnh kém

Câu 9: Đáp án C
Vi khuẩn E.Coli có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 20 phút lại nhân đôi 1 lần) và có cấu trúc plasmit nhân đôi độc lập, không ảnh hưởng đến sức sống của E.Coli nên được sử dụng nhiều trong sản xuất các chế phẩm sinh học.

Câu 10: Đáp án A
Nhóm sinh vật sản xuất có sinh khối lớn nhất vì chúng là sinh vật mở đầu chuỗi thức ăn, càng qua nhiều mắt xích thì hiệu suất sinh thái làm cho sinh khối của các nhóm sinh vật giảm dần.

Câu 11: Đáp án A
Câu 12: Đáp án D
Câu 13: Đáp án A
Câu 14: Đáp án C
Quần xã có số lượng loài lớn, số lượng cá thể của loài cao ( quần xã có độ đa dạng cao ( thường ổn định hơn.
Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án C
A. Sai. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể có xảy ra và ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể.
B. Sai. Các cá thể cạnh tranh nhau sẽ giảm mức sinh sản.
C. Đúng. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển.
D. Sai. Ăn thịt đồng loại chỉ thấy ở một số loài, không phổ biến.
Câu 17: Đáp án D
Câu 18: Đáp án A
A. Đúng. Đây là mối quan hệ cộng sinh, trong đó vi khuẩn giúp cây hấp thụ được nitơ và cây cung cấp vi khuẩn chất dinh dưỡng để phát triển.
B. Sai. Đây là mối quan hệ hợp tác, trong đó chim sáo giúp trâu bắt kí sinh trùng và chim sáo có được thức ăn chính là các kí sinh trùng đó. Cả 2 loài không nhất thiết phải có nhau.
C. Sai. Đây là mối quan hệ hội sinh, trong đó cây phong lan có được giá thể là cây thân gỗ để bám, cây thân gỗ không được lợi cũng không bị hại.
D. Sai. Tầm gửi sống trên thân cây và hút chất dinh dưỡng từ cây để phát triển → mối quan hệ ký sinh.
Câu 19: Đáp án C
Câu 20: Đáp án B
Quang năng từ ánh sáng Mặt Trời qua quá trình quang hợp được chuyển vào các hợp chất hóa học.

Câu 21: Đáp án A
Ở các loài vi khuẩn, hình thức sinh sản của chúng là phân đôi chứ không phải nguyên phân
Câu 22: Đáp án A
Câu 23: Đáp án A
Câu 24: Đáp án D
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án D
Câu 27: Đáp án A
Câu 28: Đáp án A
(1) Sai. Đây là vai trò của giao phối ngẫu nhiên.
(2) Sai. Chỉ có đột biến gen mới tạo alen mới.
(3) Sai. Đây là vai trò của chọn lọc tự nhiên.
(4) Sai. Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
Câu 29: Đáp án D
(1) Đúng. Cùng với tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi. Sự phân bố cá thể, kích thước, sự tăng trưởng thì mật độ quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể.
(2) Đúng. Trên lí thuyết, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học nếu điều kiện môi trường không giới hạn.
(3) Sai. Phát tán còn bao gồm cả sự nhập cư của các cá thể.
(4) Đúng
Câu 30: Đáp án B
(1) Đúng.
(2) Sai. Phiêu bạt di truyền là sự biến đổi về thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể gây nên bới các yếu tố ngẫu nhiên.
(3) Đúng. Vì chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng và nhịp độ tiến hóa.
(4) Sai. Quy định chiều hướng tiến hóa nghĩa là nhân tố đó phải quyết định được kiểu hình nào được giữ lại, kiểu hình nào bị loại bỏ. Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen theo hướng tăng đồng hợp mà không cần biết kiểu hình do kiểu gen đó quy định có phải kiểu hình thích nghi hay không. Giao phối không ngẫu nhiên không quy định chiều hướng tiến hóa.
Câu 31: Đáp án D
Số kiểu gen tối đa trên nhiễm sắc thể thường đang xét là: 
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Số kiểu gen tối đa trên nhiễm sắc thể giới tính: 
[image: image18.wmf](
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( Số kiểu gen tối đa về 3 locus trên trong quần thể người là: 
[image: image19.wmf]3.1442
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Câu 32: Đáp án C
Thể đột biến nhiễm kép 
[image: image20.wmf](
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 thực hiện quá trình giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử (về số lượng nhiễm sắc thể) với tỉ lệ là: 
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Câu 33: Đáp án A
Tế bào trên giảm phân xảy ra hoán vị gen nên:
Cặp nhiễm sắc thể (chứa A, a, B, b) chắc chắn cho 4 loại giao tử là 
[image: image22.wmf];;;
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.
Cặp nhiễm sắc thể (chứa D, d) chắc chắn cho 2 loại giao tử là D; d.
Vì chỉ có 1 tế bào nên số loại giao tử tạo ra sẽ là 4 loại thay vì 
[image: image23.wmf]4.28
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 loại
Vì trong quá trình giảm phân, xảy ra hoán vị gen giữa B và b nên 2 loại giao tử (
[image: image24.wmf]AB

 và 
[image: image25.wmf]Ab

); (
[image: image26.wmf]aB

 và 
[image: image27.wmf]ab

) phân li về hai phía của tế bào ở giảm phân I. Nếu:
+ Nhiễm sắc thể D phân li về phía (
[image: image28.wmf]AB

 và 
[image: image29.wmf]Ab

) và d phân li về phía (
[image: image30.wmf]aB

 và 
[image: image31.wmf]ab

) thì ta được 4 loại giao tử là 
[image: image32.wmf];;;.
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+ Nhiễm sắc thể D phân li về phía (
[image: image33.wmf]AB

 và 
[image: image34.wmf]Ab

) và D phân li về phía (
[image: image35.wmf]aB

 và 
[image: image36.wmf]ab

) thì ta được 4 giao tử là 
[image: image37.wmf];;;
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Câu 34: Đáp án C
2n = 16 → có 8 cặp nhiễm sắc thể.
(1) Đúng. Nếu không có trao đổi chéo giữa các cặp NST thì số giao tử tối đa là 
[image: image38.wmf]8
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(2) Đúng. Chỉ có 1 cặp nhiễm sắc thể đã xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số giao tử tối đa là 
[image: image39.wmf]7
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(3) Đúng. Chỉ có 2 cặp nhiễm sắc thể đã xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số giao tử tối đa là 
[image: image40.wmf]62
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(4) Sai. Chỉ có 2 cặp nhiễm sắc thể có trao đổi chéo kép không đồng thời tại 2 điểm thì số giao tử tối đa là 
[image: image41.wmf]62
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Câu 35: Đáp án A
Sơ đồ hóa phép lai:
    P: ♀ xám , dài (A-B-) ´ ♂ đen, ngắn (aabb)
          F1: 7,5% xám, dài 
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(1) Sai. Kiểu gen của (P) là ♀
[image: image44.wmf]Ab
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(2) Sai. Tần số hoán vị gen f = 15%.
(3) Đúng. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh ngắn thu được ở F1 là 
[image: image46.wmf]7,5%
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(4) Sai. Đem lai phân tích ruồi đực thân xám, cánh dài F1: 
[image: image47.wmf]50%:50%
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 (ruồi giấm đực không hoán vị gen).
Câu 36: Đáp án B
Tần số alen của quần thể trên là A = 0,5; a = 0,5.
(1) Sai. Quần thể trên sẽ cân bằng sau 1 thế hệ ngẫu phối.
(2) Sai.
Cách 1:
Sơ đồ hóa phép lai: (Các cấu trúc quần thể được chia lại để tổng tỉ lệ các kiểu gen được kí hiệu (*))
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→ Tần số alen ở F3 là 
[image: image52.wmf](

)

2.2362

2.8136411

+

=

++


Cách 2:
Hoặc có thể dùng công thức tần số giao tử a ở thế hệ Fn tạo ra là 
[image: image53.wmf]*
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 (với a* là tần số alen a ở thế hệ ban đầu sau khi đã chia lại tỉ lệ) như sau:
Tần số giao tử do P* tạo ra là: 
[image: image54.wmf]52
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Tần số giao tử a do F2 tạo ra là: 
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(Thật ra thì tỉ lệ giao tử của F2 của trường hợp này cũng chính là tỉ lệ alen ở F3 nhưng vì có nhiều bạn tư duy không nhanh nên phải giải kỹ càng hơn)
(3) Đúng. Khi aa không có sức sống thì toàn cấu trúc quần thể ở F3 thay vì có aa như trường hợp kiểu gen aa bất thụ ta sẽ loại bỏ chúng 
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Hoặc có thể dùng công thức  
[image: image57.wmf]*

*

1

a

na

+´

 như ở ý (2) để tìm trực tiếp tần số alen a ở F3: 
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(4) Đúng. Nếu cho các cá thể có kiểu hình trội giao phấn với nhau:
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Câu 37: Đáp án A
Giao tử chứa 5 nhiễm sắc thể là giao tử (n – 1)
Cứ mỗi tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I thì sẽ tạo ra 2 giao tử (n + 1) và 2 giao tử (n – 1).
→ 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I thì sẽ tạo ra 40 giao tử (n – 1).
→ Trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 
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Câu 38: Đáp án B
Sơ đồ hóa phép lai: 
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Lấy tất cả các cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 cho giao phối ngẫu nhiên với nhau:
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(1) Đúng.
(2) Sai. Ở cây F3 cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image63.wmf]8
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(3) Đúng.
(4) Sai. Ở cây F3 cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image64.wmf]4
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Câu 39: Đáp án A
Xét phép lai: cây 
[image: image65.wmf](
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Xét tỉ lệ phân li tính trạng chiều cao cây ở Fa:
+ Thân cao : thân thấp = 1: 3
→ Đây là kết quả của phép lai phân tích
→ Chiều cao cây do 2 cặp gen tương tác bổ sung kiểu 9 : 7 quy định.
Quy ước: B-D- : cây cao; B-dd, bbD-, bbdd: cây thấp.
Vì tỉ lệ 7 : 18 : 32 : 43 khác tỉ lệ phân li độc lập là (3 : 1)(1 : 1)
→ Có sự di truyền liên kết giữa cặp gen A, a với B, d
(Vì là tương tác bổ sung nên ta chọn A, a liên kết với B, d hay D, d đều cho kết quả như nhau).
Xét tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng 
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→ Kiểu gen cây (P) là 
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(1) Sai.
(2) Đúng. Xét phép lai 
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 cho Fa số kiểu gen là: 4.2 = 8.
(3) Sai. Xét phép lai  
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( Kiểu gen đồng hợp tử về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ: 
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(4) Sai. Xét phép lai: 
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( Cho đời con có tối đa 
[image: image73.wmf]10.330
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 kiểu gen.
Câu 40: Đáp án B
Xét bên phía người chồng:
+ Mẹ người chồng bị bệnh bạch tạng (aa) và người chồng có kiểu hình bình thường
→ Người chồng có kiểu gen AaXMY.
Xét bên phía người vợ:
+ Xét bệnh bạch tạng: Mẹ người vợ bị bạch tạng (aa) và người vợ có kiểu hình bình thường → Người vợ có kiểu gen Aa.
+ Xét bệnh máu khó đông: Ông ngoại bị máu khó đông(XmY) → Mẹ người vợ có kiểu gen XMXm. Bố của người vợ mang kiểu gen XMY.
    → Người vợ có tỉ lệ kiểu gen là: 50%AaXMXM : 50%AaXMXm.
Xét phép lai có thể sinh ra 2 con mắc cả hai bệnh trên: 50%AaXMXm 
[image: image74.wmf]´

 AaXMY
          → Xác suất để hai đứa con của họ mắc cả hai bệnh trên là 
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